
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 5A 

(Tuần/week: 15 Từ ngày/From 24/11/2025 đến ngày/To 28/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Thị Hằng 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

24/11/2025 

1 Đạo đức Em bảo vệ cái đúng, cái tốt  (Tiết 1) SGK, Đồ dùng học tập, sổ 
tay 

2 GDTC 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng (tiếp 
theo). Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 3 GDTC 

4  English E5: Unit 6_ Lesson 5 _ SB & WB 
E6: Unit 4: Developing writing: WB 
p.57 

 
5 English 

6 Toán Thực hành và trải nghiệm 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Tiếng Việt Đọc: Tiếng rao đêm. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

8 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về kết từ. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

9 LS&ĐL 

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều 
Hậu Lê 
 
 

 

Thứ Ba 
Tuesday 

25/11/2025 

1 English E5: Unit 6_ Lesson 4 _ SB & WB 
E6: Unit 4: Language checkpoint: SB 
p.58-59+ (Homework: WB p.58 - 59) 

 
2 English 

3 Toán Hình tam giác 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  Tiếng Việt Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp 
theo). 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 



  
 
 

 

5 Tiếng Việt Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp 
theo). 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

6 Math 
Multiply decimals HS mang thiết bị điện tử 

7 Math 

8 KNS Cảm xúc – Giới thiệu và thể hiện cảm 
xúc Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

9 LS&ĐL 

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều 
Hậu Lê 
 
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
26/11/2025 

1 English (Expat) E5: Unit 6_ Lesson 6 _ SB & WB 
E6:Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 4 

 

2 English (Expat) 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Ước mơ của em ( Buổi 2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Ước mơ của em ( Buổi 2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

5 Khoa học Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật hoa (T3)  

6 Toán Diện tích hình tam giác 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Tiếng Việt Đọc: Một ngày ở Đê Ba. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

8 Tin học - CN-KT Thử thách với các kĩ năng nâng cao Học tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT Thử thách với các kĩ năng nâng cao Học tại phòng ICT 

Thứ Năm 
Thursday 

27/11/2025 

1 Toán Diện tích hình tam giác 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

2 GTS Chiếc chìa khóa Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

3 Tiếng Việt Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người 
thân Chung tay vì cộng đồng. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  English (Expat) E5: Unit 6_ Lesson 7 _ SB & WB 
E6:Unit 4: Developing writing: SB p.57  



  
 
 

 

 

5 English (Expat) 

6 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 

8 STEAM PBL Di chuyển bằng không khí  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

9 STEAM PBL Di chuyển bằng không khí Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

Thứ Sáu 
Friday 

28/11/2025 

1 English (Expat) 
E5: Reading & Language art G4: Unit 
2_Lesson 2 (cont.) 
E6: Unit 5: Vocabulary: SB p.62 + KET 
sample Speaking 2 (Homework: WB 
p.62) 

 
2 English (Expat) 

3 Toán Hình thang 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  Âm nhạc 

Đọc nhạc: Ôn tập Bài đọc nhạc số 2 
Cảm thụ âm nhạc 
Vận động hình thể “Ode to joy- 
Beethoven” 

SGK Âm nhạc 5 

5 Âm nhạc Nhạc cụ Ukulele Đàn Ukulele 

6 Tiếng Việt Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài 
văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo). 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

7 Khoa học Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của 
thực vật (T1)  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


